Họ và tên HS: ………………………………………………..Lớp:……………………

PHIẾU HỌC TẬP – MÔN: ĐỊA LÍ -  LỚP: 9
Chủ đề 1: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( Học sinh khoanh tròn đáp án đúng)
Câu 1: Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:

A. Vũng Tàu

B. TP Hồ Chí Minh

C. Đà Lạt

D. Nha Trang

Câu 2: Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ:

A. Là trung tâm kinh tế phía Nam.

B. Gần nhiều vùng giàu tiềm năng.

C. Gần trung tâm các nước Đông Nam Á.

D. Nền nông nghiệp tiên tiến nhất.

Câu 3: Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là:

A. Vũng Tàu

B. TP Hồ Chí Minh

C. Đà Lạt

D. Nha Trang

Câu 4: Mặt hàng không phải xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là:

A. Dầu thô

B. Thực phẩm chế biến

C. Than đá

D. Hàng nông sản

Câu 5: Các thành phố tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Vùng Tàu.

C. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.

D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai.

Câu 6: Các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Đông Nam Bộ là:

A. Tây Ninh

B. Đồng Nai

C. Bình Dương

D. Long An

Câu 7: Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng không thuộc vùng Đông Nam Bộ là:

A. Đồng Nai

B. Bình Phước

C. Long An

D. Bình Dương

Câu 8: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 6     





    B. 7

C. 8     





    D. 9

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu:MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM SO VỚI CẢ NƯỚC. NĂM 2002 (SGK),  em hãy cho biết giá trị xuất khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước là:

A. Dưới 40%

B. 40 - 50%

C. 50 - 60%

D. Trên 60%
Câu 10: Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Điều

B. Cà phê

C. Cao su

D. Hồ tiêu

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài tập 1: Dựa vào bảng 34.1: Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước=100%)

	Các ngành công nghiệp trọng điểm
	Sản phẩm tiêu biểu

	
	Tên sản phẩm
	Tỉ trọng so với cả nước (%)

	Khai thác nhiên liệu
	Dầu thô
	100,0

	Điện
	Điện sản xuất
	47,3

	Cơ khí- điện tử
	Động cơ điêden
	77,8

	Hóa chất
	Sơn hóa học
	78,1

	Vật liệu xây dựng
	Xi măng
	17,6

	Dệt may
	Quần áo
	47,5

	Chế biến lương thực thực phẩ,
	Bia
	39,8


Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.
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GHI CHÚ :
 
Kính đề nghị quý phụ huynh in ra và cho học sinh làm trực tiếp trên phiếu học tập này ( nếu có thể) hoặc cho các em làm vào vở.
           Học sinh làm xong bài gửi cho GVBM Địa Lí của lớp mình theo địa chỉ sau: 
+ Học sinh các lớp 9/2,4,5,6,8 gửi về Mail: quyen211086@gmail.com – Sđt- Zalo: 0387.838.968
+ Học sinh các lớp 9/1,3,7,9,10 gửi về Mail: nguyenthidoantrang2489@gmail.com – Sđt: 0946.159.449– Zalo: 0946.159.499
          Học sinh lưu giữ phiếu học tập đã thực hiện và sẽ nộp lại cho GVBM Địa Lí khi đi học trở lại.
